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KINH TẾ TUẦN HOÀN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG:               

TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN 

Triệu Thanh Quang  

Tóm tắt: Kinh tế tuần hoàn (KTTH) là một khái niệm tương đối mới tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong 

quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, việc áp dụng KTTH vào phát triển kinh tế xã 

hội lại là một yêu cầu cấp bách. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định xây 

dựng KTTH là một trong những định hướng phát triển của đất nước giai đoạn 2021 - 2030. Chính 

vì vậy, việc làm rõ nội hàm, nguyên lý của KTTH và các vấn đề áp dụng KTTH trong thực tiễn phát 

triển bền vững ở Việt Nam là hết sức cần thiết. Trên cơ sở tổng quan các nghiên cứu lý luận và thực 

tiễn về KTTH và phát triển bền vững, bài viết này tập trung làm rõ mối quan hệ giữa KTTH và phát 

triển bền vững cũng như những yêu cầu cơ bản để áp dụng và phát triển KTTH thành công tại Việt 

Nam. 

Từ khoá: Kinh tế tuần hoàn; Mục tiêu phát triển bền vững; Phát triển bền vững. 

Đặt vấn đề 

Kinh tế tuần hoàn (circular economy) là 

một khái niệm xuất hiện từ cuối những năm 60 

của thế kỷ XX. Tuy vậy, phải đến những năm 

gần đây, KTTH mới nhận được sự quan tâm 

đặc biệt của các học giả, các nhà quản lý và 

xây dựng chính sách; đặc biệt, trong bối cảnh 

nguồn lực phát triển ngày càng trở nên khan 

hiếm, ô nhiễm môi trường và những tác động 

của nó đến cuộc sống ngày một rõ rệt. Mục 

tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững trong các mô 

hình truyền thống phải đối mặt với những 

thách thức như sự khan hiếm tài nguyên và ô 

nhiễm môi trường ngày càng tăng. Là một 

quốc gia đi sau và đạt nhiều thành tựu trong 

phát triển kinh tế, Việt Nam là một ví dụ điển 

hình cho thấy ảnh hưởng to lớn của vấn đề 

khan hiếm nguồn lực và ô nhiễm môi trường 

đối với mục tiêu phát triển bền vững. Đại hội 

Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

khẳng định, xây dựng kinh tế tuần hoàn là một 

trong những định hướng phát triển của đất 

nước giai đoạn 2021 - 2030 (Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII, 2020). Vậy KTTH là 

gì? KTTH có quan hệ như thế nào với phát 

triển bền vững? Đâu là những nguyên lý cơ 

bản để từng bước chuyển đổi từ mô hình kinh 

tế truyền thống sang KTTH? Đâu là những gợi 

mở cho thực tiễn áp dụng KTTH ở Việt Nam? 

Đó là những câu hỏi nhận được sự quan tâm 

đặc biệt của các nhà nghiên cứu, nhà hoạch 

định chính sách và các doanh nghiệp. 

1. Khái niệm và bản chất của kinh tế 

tuần hoàn 

Để hiểu được KTTH cũng như quan hệ của 

nó với phát triển bền vững, bài viết bắt đầu từ 

mô hình kinh tế tuyến tính (linear economy) và 

các vấn đề đặt ra đối với sự phát triển bền 

vững của mô hình này. Kinh tế tuyến tính là 

mô hình mà các hoạt động kinh tế đều đi theo 

đường thẳng. Hoạt động kinh tế bắt đầu từ việc 

khai thác tài nguyên từ môi trường tự nhiên 

làm đầu vào của quá trình sản xuất. Kết quả 

của hoạt động này là các sản phẩm được tạo ra 

đáp ứng nhu cầu sử dụng nào đó trước khi nó 

được thải loại ra môi trường (Hình 1) 
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(Wautelet, 2018). Do vậy, phát triển kinh tế 

trong mô hình kinh tế tuyến tính thuần túy 

chính là việc gia tăng khai thác tài nguyên và 

cũng đồng nghĩa với việc gia tăng thải loại ra 

môi trường.  

HÌNH 1. KINH TẾ TUYẾN TÍNH 

 

 

 

Nguồn: Wautelet (2018). 

Trong khi đó, phát triển bền vững vốn 

được xem là “sự phát triển đáp ứng các nhu 

cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại 

tới khả năng đáp ứng các nhu cầu của thế hệ 

tương lai” (WCED, 1987). Chính vì vậy, khi 

nguồn lực là khan hiếm và khả năng hấp thụ 

rác thải của trái đất là có giới hạn thì phát triển 

bền vững là không khả thi trong mô hình kinh 

tế tuyến tính (Bonviu, 2014). 

HÌNH 2. KINH TẾ TUẦN HOÀN 

 

 

Nguồn: European Commission (2014).  

Có thể thấy, dù được định nghĩa theo cách 

này hay cách khác, KTTH thường liên quan 

đến ba nội dung cơ bản: Thứ nhất, bảo tồn và 

phát triển nguồn tài nguyên thông qua việc 

kiểm soát sử dụng tài nguyên một cách hợp lý 

và tái tạo các hệ thống tự nhiên, đặc biệt là sử 

dụng năng lượng tái tạo. Thứ hai, tối đa hóa 

lợi ích của tài nguyên thông qua việc đẩy 

mạnh tuần hoàn vật chất nhiều nhất có thể 

bằng chu trình kỹ thuật và sinh học. Thứ ba, 

nâng cao hiệu suất hoạt động của toàn hệ 

thống bằng cách giảm thiểu tối đa các tác động 

tiêu cực từ bên ngoài, bằng thiết kế chất thải, 

thiết kế mô hình ngay từ ban đầu của hoạt 
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động sản xuất. Vì vậy, KTTH được cho là 

cách tốt nhất để phá vỡ sự ràng buộc lâu nay 

giữa tăng trưởng kinh tế và các ảnh hưởng tiêu 

cực tới môi trường (UNEP, 2011).  

Với những nội dung này, Ủy ban Châu Âu 

mô tả một cách rõ nét bản chất của KTTH. 

Theo đó, KTTH là nền kinh tế mà ở đó giá trị 

sản phẩm, vật liệu và tài nguyên được duy trì 

lâu nhất có thể và sự phát thải được giảm thiểu 

(European Commission, 2015). Trong quá 

trình triển khai trên thực tế, tính tuần hoàn có 

thể được ghi nhận ở ba cấp độ: vi mô, trung 

mô, và vĩ mô. Theo đó, ở tầm vi mô là mô 

hình KTTH trong các doanh nghiệp, ở tầm 

trung mô là các mô hình KTTH với sự tham 

gia của mạng lưới các doanh nghiệp trong các 

khu kinh tế, ở tầm vĩ mô là mô hình KTTH 

được triển khai trong toàn xã hội, có thể ở 

nhiều cấp độ khác nhau như cộng đồng, thành 

phố, tỉnh, vùng hoặc quốc gia. Nghiên cứu này 

sử dụng định nghĩa của Uỷ ban Châu Âu 

(2015) với mong muốn phản ánh rõ nét mối 

quan hệ của KTTH với phát triển bền vững. 

Tại Việt Nam, KTTH được Bộ Tài nguyên 

và Môi trường (2019) định nghĩa: “Kinh tế 

tuần hoàn là nền kinh tế tối đa hoá các giá trị 

của vật liệu đầu vào và giảm thiểu chất thải 

thông qua việc thay đổi cách mà hàng hoá, 

dịch vụ được thiết kế, sản xuất và sử dụng theo 

hướng chất thải của quy trình này có thể trở 

thành nguyên liệu đầu vào cho quy trình khác 

và các sản phẩm có thể được sửa chữa, tái chế, 

tái sử dụng thay vì thải bỏ. Từ đó, kéo dài tuổi 

thọ vật chất, chuyển chất thải từ điểm cuối 

cùng của hệ thống trở lại điểm đầu, giảm thiểu 

các tác động tiêu cực tới môi trường”. 

2. Kinh tế tuần hoàn trong mối quan hệ 

với phát triển bền vững  

Phát triển bền vững được Ủy ban Môi 

trường Thế giới (WCED) của Liên Hợp quốc 

diễn đạt theo một cách đơn giản nhất:  “Phát 

triển bền vững là sự phát triển đáp ứng các nhu 

cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại 

tới khả năng đáp ứng các nhu cầu của thế hệ 

tương lai” (WCED, 1987). Nội hàm của khái 

niệm này được làm rõ tại các hội nghị quốc tế 

sau đó với việc đặt sự phát triển trong sự kết 

hợp chặt chẽ, hài hoà của ba chiều cạnh: phát 

triển kinh tế, trong đó trọng tâm là tăng trưởng 

kinh tế; phát triển xã hội thông qua việc thực 

hiện tiến bộ, công bằng xã hội; và bảo vệ môi 

trường (Purvis, Mao, & Robinson, 2019). Tiếp 

đó, phát triển bền vững được cụ thể hóa bằng 

17 mục tiêu phát triển bền vững, được thông 

qua bởi các nước thành viên Liên Hợp quốc 

năm 2015 trong Chương trình Nghị sự 2030 vì 

sự phát triển bền vững. 

Vấn đề đặt ra là, KTTH có phải là giải 

pháp đầy đủ cho sự phát triển bền vững hay 

không? KTTH tác động như thế nào đối với 

phát triển bền vững, đặc biệt là đối với các 

mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable 

Development Goals - SDGs)? 

Mặc dù khái niệm KTTH chưa hoàn toàn 

được thống nhất, hầu hết các nhà nghiên cứu 

về KTTH cho rằng, KTTH có mối quan hệ gần 

gũi và chặt chẽ với phát triển bền vững 

(Suárez-Eiroa et al., 2019). Thậm chí, một số 

học giả còn cho rằng KTTH là điều kiện cho 

sự phát triển bền vững (Rashid, Asif, Krajnik, 

& Nicolescu, 2013), là yếu tố quan trọng của 

phát triển bền vững (Läpple, 2007), là điều 

kiện cần của phát triển bền vững (Ellen 

MacArthur Foundation, 2013), là cách thức 

đóng góp vào việc xây dựng kinh tế xanh - nền 

tảng để hướng tới sự phát triển bền vững 

(Hoàng Nam; Nguyễn & Nguyễn, 2017). 

Trước hết, có thể thấy, mối quan hệ giữa 

KTTH và phát triển bền vững là thông qua 

mối quan hệ giữa việc khai thác tài nguyên và 

xả thải và khả năng hấp thụ của hệ sinh quyển 

trong quá trình phát thải. Mối quan hệ này 

được Suarez-Eiroa và các cộng sự (2019) phác 
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họa thông qua ba mô hình chính. Theo đó, 

trong quá khứ, khi nền kinh tế tuyến tính còn ở 

quy mô nhỏ (Hình 3a), việc khai thác tài 

nguyên có khả năng tái tạo và không tái tạo chỉ 

ở mức dưới ngưỡng khai thác của hệ sinh 

quyển. Đồng thời, hệ thống sinh quyển cũng 

đủ khả năng hấp thụ chất thải từ hoạt động sản 

xuất và sinh hoạt. Tuy nhiên, khi nền kinh tế 

tuyến tính đã sử dụng nguồn lực vượt quá mức 

độ có thể tái tạo và việc xả thải cũng vượt quá 

khả năng hấp thu của hệ sinh quyển (Hình 3b) 

thì những vấn đề về khan hiếm nguồn lực cũng 

như ô nhiễm môi trường sẽ đe dọa tính bền 

vững của hệ sinh quyển. Vì vậy, mô hình 

KTTH hướng tới giảm tải áp lực khai thác tài 

nguyên thiên nhiên cũng như phát thải để quy 

mô hệ thống kinh tế phù hợp với hệ thống sinh 

quyển (Hình 3c). Đây chính là mô hình bảo 

đảm cho sự phát triển bền vững.  Chương trình 

Môi trường liên hiệp quốc (UNEP, 2011) và 

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD, 

2011) đều cho rằng, kinh tế tuần hoàn là 

phương cách hữu hiệu nhất để phá vỡ sự ràng 

buộc lâu nay giữa tăng trưởng kinh tế và các 

ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường. 

HÌNH 3. MỐI QUAN HỆ GIỮA HỆ THỐNG KINH TẾ VỚI SINH QUYỂN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình (a) Kinh tế tuyến tính trong quá khứ dưới khả năng chịu đựng của sinh quyển. Hình (b) 

Kinh tế tuyến tính vượt quá khả năng chịu đựng của sinh quyển. Hình (c) KTTH hướng tới mục 

tiêu điều chỉnh phù hợp với sinh quyển. 

Nguồn: Suarez-Eiroa và cộng sự (2014). 

Những phân tích trên cho thấy, khía cạnh 

xã hội - một trong ba chiều cạnh của sự phát 

triển bền vững chưa có liên quan rõ rệt tới 

KTTH. Đây là một thiếu hụt cần được phân 

tích và bổ sung (Murray, Skene, & Haynes, 

2017). Việc chỉ ra các mối quan hệ giữa 

KTTH và các mục tiêu phát triển bền vững, 

đặc biệt là các mục tiêu liên quan đến xoá đói 

nghèo, việc làm dưới đây góp phần làm rõ hơn 

mối quan hệ giữa KTTH và khía cạnh xã hội 

của phát triển bền vững. 
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3. Hiện thực hóa kinh tế tuần hoàn - 

phương cách hướng tới các mục tiêu phát 

triển bền vững 

Triển khai, hiện thực hoá các mô hình 

KTTH có thể góp phần thực hiện các mục tiêu 

phát triển bền vững là một thực tế được ghi 

nhận không chỉ bằng các nghiên cứu khoa học 

mà còn được minh chứng trên thực tế. Theo 

báo cáo của Schroeder (2019), thông qua việc 

tổng hợp 100 nghiên cứu đến năm 2018, 

KTTH có mối liên hệ với cả 17 mục tiêu phát 

triển bền vững ở những mức độ khác nhau 

(Hình 5). Chẳng hạn, KTTH có mối quan hệ 

chặt chẽ với các mục tiêu: SDG 2 (không còn 

nạn đói); SDG 8 (việc làm và tăng trưởng kinh 

tế); SDG 12 (sản xuất và tiêu dùng có trách 

nhiệm); SDG 7 (năng lượng sạch với giá thành 

hợp lý); SDG 6 (nước sạch và vệ sinh); SDG 

15 (tài nguyên và môi trường trên đất liền) 

(Schroeder, Anggraeni, & Weber, 2019). 

Thứ nhất, KTTH góp phần bảo đảm an ninh 

lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy 

nông nghiệp bền vững thông qua việc triển khai 

chu trình dinh dưỡng, chuỗi giá trị trong nông 

nghiệp, ngăn chặn hao hụt lương thực trong quá 

trình sản xuất và chế biến, đồng thời, hạn chế 

chất thải. Theo báo cáo của Ellen MacArthur 

Foundation và the McKinsey Center for 

Business and Environment (2016), trên toàn 

cầu hiện nay, khoảng một phần ba thực phẩm bị 

lãng phí trong quá trình sản xuất và chế biến. 

Điều này gây ra sự gián đoạn sinh thái nghiêm 

trọng (Schulze, 2016). Vì vậy, ứng dụng KTTH 

sẽ là giải pháp hữu hiệu để giải quyết sự lãng 

phí trong quá trình sản xuất và chế biến, từ đó, 

nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực trong bối 

cảnh sự khan hiếm ngày càng tăng trong nền 

kinh tế. Trên thực tế, cùng với sự phát triển 

kinh tế và mức độ thịnh vượng ngày càng tăng 

trên toàn thế giới, việc tiêu dùng lãng phí đang 

là một thực tế đáng quan ngại tại nhiều quốc 

gia. Ví dụ tại Canada, 2/5 sản phẩm lương thực 

được cho là bị lãng phí, trong đó, 48% của sự 

lãng phí này xảy ra tại các hộ gia đình, 20% 

trong quá trình sản xuất, chế biến (Kruchten & 

Eijk, 2020). Vì vậy, áp dụng KTTH có thể giúp 

cho việc giảm thiểu những lãng phí trong quá 

trình sản xuất cũng như tiêu dùng, từ đó gia 

tăng lương thực toàn cầu, bổ sung được nguồn 

lương thực đến với những nhóm người yếu thế, 

qua đó, thúc đẩy thực hiện mục tiêu SDG 2 - 

không còn nạn đói.  

Thứ hai, liên quan đến mục tiêu SDG 8 - 

Việc làm và tăng trưởng kinh tế, KTTH góp 

phần tạo thêm việc làm mới thông qua các mô 

hình kinh tế mới. Khi nói đến KTTH là nói 

đến việc thực hiện các mô hình tối ưu nguồn 

lực, kéo dài vòng đời của sản phẩm. Đó là các 

mô hình (Rs) như: tái thiết kế, tái sử dụng, sửa 

chữa, tân trang, tái sản xuất, tái chế. Thông 

qua các mô hình này, KTTH tạo thêm nhiều 

việc làm mới, đặc biệt là những việc làm tại 

chỗ, tại địa phương. Điều này không chỉ có ý 

nghĩa về mặt kinh tế mà cả khía cạnh xã hội. 

Theo nghiên cứu của WRAP (2015) (Chiến 

lược rác thải và tài nguyên Vương quốc Anh), 

KTTH có thể tạo ra 3 triệu việc làm đến năm 

2030 so với kinh doanh theo mô hình tuyến 

tính hiện nay. Riêng đối với việc tái chế rác 

thải và tái sản xuất, kịch bản KTTH ở Vương 

quốc Anh cho thấy, KTTH có thể tạo ra 

517,000 việc làm mới vào năm 2030 so với 

31,000 việc làm khi không có KTTH. Tính 

toán cho thấy, nếu như việc làm trong lĩnh vực 

KTTH hiện nay (sửa chữa, lãng phí và tái chế, 

thuê và cho thuê) là khoảng 3,4 triệu người, 

con số này sẽ tăng thêm 1,2 triệu việc làm vào 

năm 2030 khi có KTTH (Kruchten & Eijk, 

2020). Ở Châu Âu, bằng việc áp dụng tiến bộ 

khoa học kỹ thuật, KTTH có thể gia tăng hiệu 

suất sử dụng nguồn lực lên 3% mỗi năm, 

khoảng 600 tỷ EURO và tạo ra một khoảng lợi 

ích biên hàng năm là 1,8 nghìn tỷ (World 



LÍ LUẬN - TRAO ĐỔI 

                                                            PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG QUYỂN 11, SỐ 1 (03/2021) 8 

Economic Forum, Ellen MacArthur 

Foundation, & McKinsey & Company, 2016). 

Thứ ba, KTTH tác động tích cực đến sản 

xuất và tiêu dùng có trách nhiệm. Với các mô 

hình đặc trưng của KTTH: Tư duy lại, giảm 

thiểu, tái thiết kế, tái sử dụng, tân trang, tái sản 

xuất, tái chế và việc nâng cao hiệu quả quản lý 

các nguồn lực, quản lý chất thải qua các dịch 

vụ, chuỗi cung ứng bền vững và năng lượng 

tái tạo, KTTH được kỳ vọng thay đổi hành vi 

sản xuất, hành vi tiêu dùng hướng tới việc sản 

xuất và tiêu dùng có trách nhiệm, góp phần 

thực hiện một trong các mục tiêu của phát 

triển bền vững - SDG 12. Có thể nói, áp dụng 

KTTH chính là phương cách quan trọng trong 

việc tách tăng trưởng kinh tế khỏi sử dụng tài 

nguyên thiên nhiên - nền tảng để phát triển bền 

vững. Theo các số liệu toàn cầu, xu hướng sử 

dụng tài nguyên thiên nhiên phục vụ mục tiêu 

tăng trưởng ngày càng trở nên trầm trọng. 

Tổng lượng tài nguyên thiên nhiên được sử 

dụng trong các quá trình kinh tế tăng từ 1,2kg 

lên 1,3kg trên một đơn vị GDP từ năm 2000 

đến năm 2010. Tổng tiêu thụ nguyên liệu cũng 

tăng trong cùng kỳ - từ 48,7 tỷ tấn lên 71,0 tỷ 

tấn (Kruchten & Eijk, 2020).  

Thứ tư, đối với mục tiêu năng lượng sạch 

với giá thành hợp lý (SDG 7). Khi mà trên 

toàn cầu có đến 87% trong tổng số 840 triệu 

người sống ở nông thôn không có điện và chỉ 

có 17,5% tổng năng lượng được tiêu thụ trên 

thế giới có nguồn gốc từ năng lượng tái tạo 

(Kruchten & Eijk, 2020) thì KTTH là một 

phương cách giúp tiết kiệm nhiên liệu, phát 

triển năng lượng tái tạo để từ đó có thêm 

nguồn năng lượng với giá thành hợp lý hơn, 

nhiều người dân, nhất là ở vùng nông thôn có 

thêm cơ hội có điện cho cuộc sống của mình. 

Bên cạnh đó, thông qua ba nguyên lý cơ bản là 

thiết kế không rác thải, kéo dài vòng đời sử 

dụng của sản phẩm và nguyên liệu và tái tạo 

hệ thống thiên nhiên, KTTH có thể giúp cắt 

giảm ½ lượng khí thải nhà kính từ việc sử 

dụng nhựa, thép và nhôm trước năm 2050 

(Kruchten & Eijk, 2020). Theo Ecofys, việc 

thực hiện KTTH như cho thuê hóa chất, thu 

hồi chất dinh dưỡng trong nông nghiệp, thay 

thế vật liệu xây dựng và các mô hình sở hữu 

chung trong các hệ thống giao thông có thể 

làm giảm tới 7,5 tỷ tấn CO2 toàn cầu 

(Schroeder et al., 2019). 

Thứ năm, đối với mục tiêu SDG 15 - tài 

nguyên và môi trường trên đất liền, KTTH là 

giải pháp tối ưu trong việc sử dụng tài nguyên 

đất và nước. Thông qua thực hành sản xuất và 

tái tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, các biện 

pháp canh tác theo quy trình nông nghiệp hữu 

cơ và quản lý chất thải hữu cơ - những mô 

hình KTTH điển hình tạo ra giá trị ý nghĩa đối 

với mục tiêu SDG 15. Bên cạnh đó, việc thực 

hành phương thức nông nghiệp tái sinh với 

nhiều loài cộng sinh có thể nâng cao khả năng 

chống chịu đồng thời mang lại sự đa dạng sinh 

học. Việc thực hành quản lý nước một cách 

tuần hoàn ở các vùng khô hạn cũng là phương 

thức cần thiết để quản lý và phát triển tài 

nguyên và môi trường bền vững. 

Báo cáo của Schroeder (2018) đã chỉ ra, 

KTTH có tác động tích cực tới hầu hết các 

mục tiêu phát triển bền vững. Tuy nhiên, cũng 

phải thừa nhận một thực tế là KTTH không chỉ 

mang đến lợi ích mà đi kèm với đó là chi phí 

để xây dựng hệ thống tuần hoàn (Andersen, 

2007). Theo Allwood (2014), về mặt kỹ thuật, 

sẽ là bất khả thi để xây dựng một vòng tuần 

hoàn khép kín, đặc biệt khi nhu cầu ngày càng 

tăng và những vấn đề phát sinh trong việc tái 

chế vật liệu. Chi phí để tái chế có thể cao hơn 

đối với việc sử dụng nguồn vật liệu tự nhiên 

trong khi vẫn bảo đảm môi trường (Allwood et 

al., 2012). Chính vì vậy, mặc dù áp dụng mô 

hình KTTH là cần thiết, việc áp dụng cần phải 

cân nhắc tới chi phí để bảo đảm tính hiệu quả 

theo hướng cân bằng lợi ích mà nó mang lại. 



Triệu Thanh Quang Kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững... 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG QUYỂN 11, SỐ 1 (03/2021) 9 

Việc áp dụng KTTH hoàn toàn khả thi thông 

qua cân nhắc áp dụng một phần của quy trình 

tuần hoàn hoặc áp dụng ở các quy mô, mức độ 

khác nhau trong khi vẫn bảo đảm các nguyên 

lý hoạt động của nó. 

HÌNH 5. MỐI QUAN HỆ GIỮA MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ THỰC HIỆN 

KINH TẾ TUẦN HOÀN  

 Trụ cột kinh tế Trụ cột xã hội Trụ cột môi trường 

Liên hệ chặt 

chẽ/đóng góp 

của KTTH 

đến SDGs 

 

 

 

 

  

Đóng góp 

gián tiếp của 

thực hành 

KTTH tới các 

chỉ tiêu của 

SDGs 

 

 

  

 

 

Đạt được các 

chỉ tiêu của 

SDGs sẽ góp 

phần cải 

thiện KTTH 

   

Kết nối yếu 

hoặc không 

có kết nối 

 

   

Cơ hội hợp 

tác cho 

KTTH 

   

 

Nguồn: Schroeder (2018). 

4. Yêu cầu để thực hiện kinh tế tuần hoàn 

Việc thực hành KTTH trên thực tế dù ở các 

quy mô, mức độ khác nhau cùng cần bảo đảm 

những yêu cầu có tính chất nguyên lý cơ bản. 

Theo Suarez-Eiroa và các cộng sự (2019) có 7 

nguyên lý cơ bản: 

SDG 8: Việc làm và 

tăng trưởng kinh tế 

SDG 7: Năng lượng 

sạch với giá hợp lý 
SDG 12: Sản xuất và tiêu 

thụ có trách nhiệm 

SDG 6: Nước sạch và 

vệ sinh 

SDG 15: Tài nguyên và môi 

trường trên đất liền 

SDG 1: Xoá 

nghèo  SDG 2: Không 

còn nạn đói 

SDG 11: Cộng đồng và 

thành phố bền vững 

SDG 14: Tài nguyên và 

môi trường biển 

SDG 9: Công nghiệp, sáng 

tạo và phát triển hạ tầng 
SDG 13: Hành động vì 

khí hậu 

SDG 10: Giảm bất 

bình đẳng 

SDG 4: Giáo dục có 

chất lượng 

SDG 16: Hoà bình, công 

lý và thể chế mạnh mẽ 

SDG 5: Bình 

đẳng giới 
SDG 3: Sức khoẻ 

và cuộc sống tốt 

SDG 17: Quan hệ đối tác vì các 

mục tiêu 
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Thứ nhất, điều chỉnh yếu tố đầu vào của hệ 

thống (sản xuất) để thay đổi tỷ lệ tái sinh. 

Nguyên lý này nhằm tối thiểu hóa hoặc loại bỏ 

hoàn toàn những tài nguyên, nguyên liệu đầu 

vào không thể tái tạo và điều chỉnh mức độ sử 

dụng tài nguyên có thể tái tạo ở mức độ nào 

đó, phù hợp với giới hạn khai thác của hệ sinh 

quyển, đặc biệt là giới hạn khai thác của mỗi 

cộng đồng, vùng, quốc gia cụ thể. 

Thứ hai, điều chỉnh đầu ra của hệ thống để 

phù hợp với khả năng hấp thu của môi trường. 

Nguyên lý này nhằm giảm thiểu và loại bỏ rác 

thải công nghệ không cần thiết và thay đổi 

mức độ phát thải sinh học để phù hợp với giới 

hạn của môi trường trong những trường hợp cụ 

thể và ở các mức độ khác nhau của hệ 

thống/mô hình từ cộng đồng, tới quốc gia và 

của cả hành tinh. 

Thứ ba, khép kín hệ thống nhằm kết nối 

giai đoạn quản lý rác thải với giai đoạn khai 

thác nguồn lực. Nguyên lý này tương tự như 

sự kết nối trong nguyên lý 3R (Reduce - Reuse 

- Recycle: Tiết giảm - Tái sử dụng - Tái chế), 

qua đó, mở rộng các công đoạn mới của hệ 

thống thông qua mô hình KTTH. 

Thứ tư, duy trì giá trị sử dụng của nguồn tài 

nguyên trong hệ thống. Nguyên tắc này được 

thực hiện qua hai chiến lược chính: Duy trì giá 

trị sử dụng bằng cách kéo dài vòng đời của sản 

phẩm sử dụng nguồn tài nguyên đó và nguồn 

tài nguyên được tái quay vòng thông qua các 

giai đoạn khác nhau của dòng đời sản phẩm. 

Thứ năm, giảm thiểu kích cỡ của hệ thống. 

Mục tiêu chính của nguyên lý này là giảm tổng 

lượng tài nguyên bắt buộc sử dụng cho việc 

quay vòng trong hệ thống. Nói cách khác là 

giảm thiểu thời gian mà sản phẩm được sản 

xuất ra nhưng chưa được xã hội sử dụng - lưu 

trữ xã hội. Hai chiến lược được sử dụng để 

thực hiện nguyên lý này là (1) giảm số lượng 

sản phẩm được sản xuất nhằm đáp ứng yêu 

cầu của con người trong khi vẫn bảo đảm đáp 

ứng nhu cầu ngày một tốt hơn. Ví dụ điển hình 

cho chiến lược này chính là kinh tế chia sẻ. 

Nhu cầu được đáp ứng mà sản phẩm không gia 

tăng; (2) sản xuất và tiêu dùng nhiều hơn các 

sản phẩm bền vững, qua đó cải thiện tính hiệu 

quả trong sản xuất và tiêu dùng toàn cầu. 

Thứ sáu, những vấn đề thiết kế trong 

KTTH gồm các vấn đề cơ bản mang tính 

nguyên tắc để định hướng quá trình chuyển 

đổi từ mô hình kinh tế tuyến tính sang KTTH. 

Trong đó, việc thiết kế cần bảo đảm các khía 

cạnh trong mô hình KTTH. Ví dụ, việc thiết kế 

cũng cần đảm bảo sản phẩm có thể dễ dàng 

phục hồi và tái chế, dễ dàng thay thế, tháo lắp. 

Thiết kế có tính chất sinh thái là một yếu tố 

cần thiết để bảo đảm thành công của KTTH. 

Ngoài khía cạnh sản phẩm, thiết kế còn cần 

quan tâm tới các khía cạnh xã hội khác nhằm 

kéo dài vòng đời, giảm thiểu rủi ro môi trường 

ô nhiễm cũng như những tác động liên quan 

đến việc sử dụng các nguồn lực khan hiếm. 

Cuối cùng, sự thành công của KTTH chỉ có 

thể được bảo đảm khi có sự thành công trong 

giáo dục về KTTH. Yêu cầu này đòi hỏi từ hai 

phía: nhà sản xuất và người tiêu dùng. Ở góc 

độ nhà sản xuất, chiến lược KTTH đòi hỏi một 

sự đa dạng các giá trị, kiến thức và kinh 

nghiệm để có thể liên kết, kết hợp các kết nối 

trong các vòng tuần hoàn của quá trình sản 

xuất. Từ góc độ người tiêu dùng, đó là việc 

giáo dục nhằm thay đổi thói quen tiêu dùng 

trong mô hình kinh tế tuyến tính để thiết lập 

văn hoá tiêu dùng mới  - tiêu dùng bền vững. 

Chính vì vậy, giáo dục có thể xem là vấn đề 

chuyển tiếp có tính quyến định dẫn dắt sự phát 

triển và mở rộng của KTTH. 

5. Thực tiễn các mô hình kinh tế tuần 

hoàn trên thế giới và ở Việt Nam 

5.1. Kinh tế tuần hoàn - xu hướng phát 

triển trên thế giới 
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Phương thức sử dụng các nguồn lực cho sự 

tăng trưởng của con người trong hiện tại đang 

đe doạ sự phát triển bền vững của chính con 

người trên toàn thế giới. Thống kê cho thấy, 

chỉ trong năm 2017, loài người đã khai thác 

một lượng tài nguyên tương đương 3,4 lần so 

với lượng tài nguyên được khai thác gần 50 

năm trước (Oberle et al., 2019). Nhu cầu về tài 

nguyên thiên nhiên cho các hoạt động kinh tế 

của con người hiện nay ước tính gấp 1,7 lần 

khả năng đáp ứng của trái đất (Global 

Footprint Network, 2018). Hàng năm, khoảng 

1/3 lượng nông sản của thế giới mất đi hoặc 

trở thành rác thải (FAO, 2011). Theo dự báo 

của Liên Hợp quốc, nếu tiếp tục phát triển theo 

mô hình kinh tế tuyến tính, đến năm 2030, nhu 

cầu sử dụng tài nguyên sẽ tăng gấp 3 lần so 

với hiện nay và sẽ vượt giới hạn chịu đựng của 

môi trường (Trần, 2021).  

Trước thực trạng đó, mặc dù khái niệm 

KTTH đã được giới thiệu từ cuối những năm 

1960, đến 2 thập kỷ gần đây, nó mới trở thành 

chủ đề thu hút sự quan tâm của các học giả, 

nhà nghiên cứu, nhà thực hành phát triển trong 

nhiều lĩnh vực. Gần đây, KTTH được nhiều 

nước nhìn nhận một cách nghiêm túc khi đưa 

vào hệ thống chính sách của mình. Điển hình 

là Châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản và Trung 

Quốc. Ở Châu Âu, Đức là nước tiên phong 

trong việc tích hợp kinh tế tuần hoàn vào luật 

pháp quốc gia, ngay từ năm 1996, với việc ban 

hành Đạo luật Quản lý chất thải và chu trình 

khép kín (Closed Substance Cycle and Waste 

Management Act) (Su, Heshmati, Geng, & Yu, 

2013). Tại châu Mỹ, Hoa Kỳ sử dụng cách tiếp 

cận dựa vào thị trường đối với rác thải từ năm 

1677 (Nam, Huê, & Nhạn, 2018). Tại Châu Á, 

Nhật Bản khởi xướng Luật Cơ bản cho việc 

thành lập một xã hội dựa trên tái chế (The 

Basic Law for Establishing a Recycling - 

Based Society) từ năm 2002 (OECD, 2002). 

Năm 2009, Trung Quốc cũng có Luật Thúc 

đẩy KTTH (Circular Economy Promotion 

Law) (McDowall và cộng sự, 2017). 

5.2. Những biểu hiện kinh tế tuần hoàn ở 

Việt Nam 

Các học giả Việt Nam đều nhất trí cho 

rằng, những biểu hiện KTTH hay những mô 

hình gần với KTTH ở Việt Nam xuất hiện 

trong các lĩnh vực khác nhau. Trong nông 

nghiệp, đó là mô hình thu gom phân ủ tưới hoa 

màu xuất hiện từ những năm thập niên 50 - 70 

của thế kỷ XX; mô hình Vườn - Ao - Chuồng 

(VAC) và các biến thể của nó như Vườn - Ao - 

Chuồng - Rừng từ thập niên 70 - 80 hay mô 

hình kinh tế sinh thái của những thập niên 

1990 - 2000 và đến nay là những mô hình chăn 

nuôi hộ trang trại thu hồi phân, khí biogas 

mang lại hiệu quả kinh tế. 

Trong công nghiệp và tiểu thủ công 

nghiệp, đó là các làng nghề truyền thống sử 

dụng phế liệu, phụ phẩm, chất thải như sản 

xuất tái chế thép, giấy ở Bắc Ninh, tái chế 

nhựa, nilon ở Hưng Yên, đúc đồng ở Nam 

Định; các mô hình sản xuất sạch hơn trên cơ 

sở cải tiến các công đoạn sản xuất, tiết kiệm tài 

nguyên, năng lượng và thu hồi chất thải ở 

Quảng Ninh; các khu công nghiệp sinh thái 

gần đây ở Hải Phòng, Ninh Bình. Trong lĩnh 

vực dịch vụ, du lịch, đó là những mô hình thu 

hồi và xử lý rác thải, thay thế sản phẩm dùng 

một lần, hay là việc khách sạn, nhà hàng gom 

thu chất thải thức ăn dư thừa để bán cho các cơ 

sở chăn nuôi (D. Q. Nguyen, Huynh, Nguyen, 

& Nguyen, 2020; T. C. Nguyen, Lại, & 

Nguyen, 2020). 

Có thể thấy, Việt Nam là một nước đang 

phát triển, phải đối mặt với những vấn đề 

nghiêm trọng về sử dụng tài nguyên thiên 

nhiên và ô nhiễm môi trường. Vì thế, nguyên 

tắc 3R được xem như một cách tiếp cận có tính 

quyết định để bảo vệ môi trường, đóng góp 

vào phát triển kinh tế xã hội một cách bền 



LÍ LUẬN - TRAO ĐỔI 

                                                            PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG QUYỂN 11, SỐ 1 (03/2021) 12 

vững. Mặc dù vậy, trên thực tế, vấn đề tái chế 

và tái sử dụng dường như chỉ được đề cập dựa 

trên những lợi ích mà nó mang lại hơn là việc 

xem nó như tiếp cận thân thiện hướng tới phát 

triển bền vững. Vì thế, mặc dù mang biểu hiện 

của KTTH, những hoạt động kể trên của Việt 

Nam chưa thực sự mang hình hài đầy đủ của 

KTTH.  

5.3. Kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam - xu 

hướng chuyển đổi tất yếu 

Tại Việt Nam, tài nguyên hiện cũng đang 

suy giảm nghiêm trọng. Nếu như từ năm 2015 

Việt Nam đã bắt đầu phải nhập khẩu than đá, 

đến năm 2018, lượng than đá nhập khẩu đã đạt 

22,9 triệu tấn và dự báo con số này có thể đạt 

đến 100 triệu tấn vào năm 2030. Tài nguyên 

nước hiện đang được sử dụng với hiệu quả 

thấp. Mỗi đơn vị nước (m3), Việt Nam chỉ tạo 

ra 2,37 USD GDP, chỉ bằng khoảng 1/10 so 

với mức trung bình toàn cầu là 19,42 USD 

(Trần, 2020). Ngoài ra, ô nhiễm nước, không 

khí, đất đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến hoạt động sản xuất nông nghiệp vốn đã bị 

ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu những 

năm gần đây. 

Chính vì vậy, việc thay đổi phương thức 

phát triển nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn tài 

nguyên đang ngày một khan hiếm là một đòi 

hỏi tất yếu khách quan. Một trong những thay 

đổi đang được các nước thực hiện là chuyển 

đổi từ nền kinh tế tuyến tính sang KTTH nhằm 

thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và ứng 

phó với biến đổi khí hậu. 

Mặc dù những biểu hiện KTTH ở Việt 

Nam còn rất khiêm tốn, hầu hết các học giả 

đều cho rằng, việc chuyển sang nền KTTH là 

một tất yếu ở Việt Nam. Theo Nguyễn Hoàng 

Nam (2019), từng bước chuyển sang KTTH 

chính là để giải quyết các thách thức mà Việt 

Nam đang gặp phải. Đó là: (1) Tiêu thụ năng 

lượng tăng nhanh và suy giảm tài nguyên; (2) 

Phát thải tăng nhanh. Mặc dù chỉ là một quốc 

gia nhỏ xếp thứ 68 thế giới về diện tích, thứ 15 

thế giới về dân số, Việt Nam hiện đứng thứ 4 

thế giới về rác thải nhựa, với 1,83 triệu 

tấn/năm; (3) Ô nhiễm môi trường gây thiệt hại 

nghiêm trọng. Theo Ngân hàng thế giới, chỉ 

riêng ô nhiễm không khí đã khiến Việt Nam 

mất đi 5,18% GDP của năm 2013. Ô nhiễm 

nước cũng có thể gây thiệt hại cho Việt Nam 

tới 3,5% GDP vào năm 2035 (Trần, 2020).  

Ngoài ra, các kết quả nghiên cứu cũng chỉ 

ra lợi ích do KTTH mang lại. KTTH không chỉ 

giúp giảm phụ thuộc vào tài nguyên thiên 

nhiên và hạn chế lượng chất thải mà còn đem 

lại những lợi ích kinh tế - xã hội như tạo thu 

nhập và việc làm. Một minh chứng rõ ràng là ở 

Việt Nam, mô hình khu công nghiệp sinh thái  

được thực hiện tại 4 khu công nghiệp tại Ninh 

Bình, Cần Thơ và Đà Nẵng đã giúp tiết kiệm 

được 6,5 triệu USD hàng năm (Thanh Huyền, 

2019). Bên cạnh đó, theo đuổi mục tiêu KTTH 

còn là cách thức chuyển đổi phù hợp với mục 

tiêu phát triển bền vững và ứng phó với biến 

đổi khí hậu mà Việt Nam cam kết với cộng 

đồng quốc tế. Thêm vào đó, những vấn đề môi 

trường là lý do quan trọng thúc đẩy việc 

chuyển đổi sang KTTH. Ảnh hưởng của ô 

nhiễm môi trường đến tình trạng sức khỏe của 

con người trong những năm gần đây buộc Việt 

Nam phải chuyển đổi sang mô hình ít ô nhiễm 

hơn là KTTH.  

Mặc dù chuyển đổi sang KTTH là cần 

thiết, nhận thức của người dân nói chung và 

doanh nghiệp nói riêng ở Việt Nam về KTTH 

còn hạn chế. Kết quả khảo sát về doanh nghiệp 

cho thấy, 78,8% trong tổng số 152 doanh 

nghiệp vừa và nhỏ không biết gì về KTTH và 

chỉ 0,1% trong tổng số 200.000 doanh nghiệp 

áp dụng công nghệ sản xuất sạch. Điều này 

cho thấy, việc chuyển đổi KTTH tại Việt Nam 

là đặc biệt cấp thiết (Hoàng Nam Nguyễn, 
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Hoàng, & Nguyễn, 2019; Tô, Hoang, Khoa, & 

Ha, 2018). 

Trên cơ sở nghiên cứu KTTH và thực tiễn 

Việt Nam, có thể thấy, để thực hiện từng bước 

chuyển đổi sang KTTH, Việt Nam cần giải 

quyết các vấn đề cơ bản sau: 

Thứ nhất, nâng cao nhận thức của xã hội về 

KTTH cũng như vai trò của KTTH trong phát 

triển bền vững. Việc giáo dục về KTTH, truyền 

thông về KTTH phải được thực hiện cho cả hai 

phía: người tiêu dùng và người sản xuất. Trong 

đó, cần đặc biệt nhấn mạnh vai trò của các nhà 

sản xuất, hướng đến sản xuất có trách nhiệm, sử 

dụng nguồn tài nguyên hợp lý, từng bước thay 

đổi tư duy sản xuất và chế biến áp dụng các mô 

hình KTTH, giảm thiểu xả thải. 

Thứ hai, trên cơ sở quan điểm của Đảng về 

xây dựng KTTH, cần đẩy mạnh việc hoàn 

thiện thể chế, chính sách, tạo hành lang pháp 

lý cho sự hình thành và phát triển các mô hình 

KTTH. 

Thứ ba, Nhà nước cùng với các tổ chức xã 

hội, tổ chức hỗ trợ phát triển, các doanh 

nghiệp cùng phối hợp xây dựng một môi 

trường khuyến khích sự ra đời và phát triển 

các mô hình áp dụng KTTH ở các mức độ 

khác nhau từ thấp đến cao. Trong đó, thí điểm 

xây dựng các mô hình điển hình ở các cấp vi 

mô, trung mô, và vĩ mô. 

Thứ tư, Nhà nước sớm xây dựng và ban 

hành cơ chế khuyến khích áp dụng các mô 

hình KTTH. Theo đó, có chính sách cụ thể để 

từng bước chuyển đổi sang KTTH, bắt đầu từ 

việc giảm thiểu xả thải, tối ưu nguyên liệu, kéo 

dài vòng đời sản phẩm, phát triển hàng hoá và 

dịch vụ có khả năng chia sẻ, tới việc áp dụng 

các công nghệ tiên tiến, áp dụng thành tựu 

công nghệ mới trong các mô hình KTTH. 

Thứ năm, đẩy mạnh việc nghiên cứu, học 

tập các mô hình KTTH của các nước phát 

triển, các nước có điều kiện tương đồng, các 

mô hình KTTH trong nước ở các quy mô phát 

triển khác nhau, từ đó xây dựng và điều chỉnh 

các chính sách hỗ trợ phát triển mô hình 

KTTH một cách hiệu quả. 
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